
 

 

 

   

       HỌC KÌ I                                            LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 16                                   Từ ngày: 18/12/2023 - Đến ngày: 22/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
18/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  

          

HĐTN  

Nét đẹp học trò. Trình diễn thời trang “Vẻ 

đẹp học sinh”  
2  T.Việt Bài 82: eng, ec (Tiết 1) MC - BĐD 

3  T.Việt Bài 82: eng, ec (Tiết 2) MC - BĐD 

4  Đ. đức Ôn tập cuối HKI (Tiết 1) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  SN (T)   
2  GD TC Bài 13: Tư thế vận động của tay.  
3  ĐSTV Vẽ theo chủ đề (vẽ chú bộ đội)  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
19/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1  T.Việt Bài 83: iêng, yêng, iêc (Tiết 1) MC - BĐD 

2  T.Việt Bài 83: iêng, yêng, iêc (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T.Anh UNIT 5 Animals  
4  Toán Luyện tập  MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Việt Tập viết sau bài 82, 83 MC - BĐD 

2  MT Bài 8: Thiện nhiên quanh em  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
20/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  Â.Nhạc                        Ôn tập cuối HK 1  
2  T.Việt Bài 84: ong, oc (Tiết 1) MC - BĐD 

3  T.Việt Bài 84: ong, oc (Tiết 2) MC - BĐD 

4  Toán Luyện tập MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  HĐTN Em làm việc tốt MC 

3  SN ( K)   

5 
21/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1  T.Việt Bài 85: ông, ôc (Tiết 1) MC - BĐD 

2  T.Việt Bài 85: ông, ôc (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T. Anh UNIT 5 Animals  
4  Toán Luyện tập chung MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  T.Việt Tập viết sau bài 84 , 85 MC - BĐD 

2  TNXH Ôn tập … Cộng đồng địa phương (Tiết 2) MC 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 
22/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  T.Việt Bài 86: Cô bé và con gấu  MC - BĐD 

2  GDTC Bài 13: Tư thế vận động của tay  
3  T.Việt Bài 87 : Ôn tập MC - BĐD 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  TNXH Cây xanh quanh em (Tiết 1) MC 

2  HDH PT TNTT Phòng tránh TNTT do ngộ độ MC 

3  HĐTN Cảm xúc của em... ngày hội làm việc tốt MC 

 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                    Giang Biên, ngày 4 tháng 12 năm 2023 

                                                    Khối trưởng   

            Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 


